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Sao của bạn

“Giải mã”
nàng

Rosé là thành viên nổi bật của nhóm nhạc nữ 
Hàn Quốc BlackPink . Cô rất đa tài khi làm tốt vai 
trò của một ca sĩ, nhạc sĩ và nhảy thì siêu đỉnh. 
Cùng “giải mã” xem ngoài tài năng, xinh đẹp thì 
Rosé còn “bí mật” gì khiến fan phải mê đắm nhé.

Tên thật nàng Rosé 
Điều này không nhiều người biết đâu nha! 

Park Chae-young là tên thật của Rosé. Cô 
được sinh ra tại New Zealand.

Vì sao Rosé lại nổi đến thế?
Rosé là một trong những ca sĩ có chất giọng 

lạ và độc đáo nhất nhì Kpop. Vì thế ngay khi 
gia nhập BlackPink vào năm 2016, Rosé đã 
được đảm nhận vai trò hát chính.

Rosé hay làm rơi… micro 
Ít ai biết rằng, mỗi thành viên 

BlackPink đều được đặt làm riêng 
một chiếc micro có màu đen hồng, 
trị giá khoảng… 200 triệu đồng. Thế 
mà khi trình diễn, không ít lần cô 
nàng Rosé đã làm rơi micro, khiến 
khán giả phải “xót ví” thay.

BINGO
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Họ và tên: ………………………………………………………………………… ĐT liên hệ:…………………………….

Lớp: …………  Trường: (quận, thành phố hoặc huyện, tỉnh):…………………………….……………………

……………………………………………………………………………………………………………………………….………….

Địa chỉ gia đình: (xã, phường, quận, huyện, tỉnh): ………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

 Đáp án:    1. ...............................................    2. .................................................      3. .........................................................  

                     (Ô phiếu có thể tự kẻ hoặc photo lại)

PHIẾU DỰ THI  QUÁN QUÂN TOÁN ĐỐ   CHĂM HỌC  50
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Thế giới truyện tranh
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BỐ THÍCH, 
CON CŨNG MÊ

Có thể bạn không biết rằng, nhiều 
nhân vật truyện tranh mà bạn đang 
“phát cuồng” cũng chính là những 
nhân vật mà cách đây hàng chục 
năm bố hoặc mẹ bạn đam mê chẳng 
kém. Hãy thử “điểm danh” những 
cái tên í nhé.

l Goku rất sợ tiêm và đồ ăn trong  
bệnh viện.
l Trước khi được nhận nuôi, Son Goku 

có tên khác là Kakarotto (theo cách chơi 
chữ của tác giả thì có nghĩa là cà rốt).
l 9/5 hàng năm là ngày người Nhật Bản 

chọn để tổ chức sinh nhật cho Son Goku.

Son Goku 
 “chú khỉ con” siêu năng lực

Son Goku “trình làng” năm 
1984 tại Nhật Bản và là nhân 
vật chính trong bộ truyện tranh đình đám 
Dragon Ball. Gần 40 năm qua, những cuộc 
phiêu lưu kỳ thú và bao trận chiến khuynh 
đảo để bảo vệ Trái đất của Son Goku cùng 
bạn bè đã trở thành một phần tuổi thơ của 
nhiều thế hệ độc giả trên toàn thế giới.

Với lượng tiêu thụ lên tới 500 triệu bản 
trên toàn cầu và 16 lần chuyển thể thành 
phim, Dragon Ball được xếp vào hàng 
những bộ truyện tranh bán chạy nhất mọi 
thời đại. Nếu “cuồng” Son Goku thì hẳn bạn 
đã hiểu đến “chân tơ kẽ tóc” của nhân vật 
này. Tuy vậy, những “bí mật” về Son Goku 
được “bật mí” sau đây vẫn có thể khiến bạn 
ngạc nhiên đấy!
l Dù đã tham dự rất nhiều đại hội võ 

thuật nhưng Son Goku mới chỉ vô địch một 
lần duy nhất.

NHỮNG 
NHÂN VẬT 



Đường đi Sa Pa
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công suất để quan sát, phân tích và xử lý mọi tình huống chỉ trong tích tắc.
l Không thích hợp tác với người khác, chỉ khoái “đơn thương độc mã” khiêu chiến 

với thế lực xấu, điều này vô tình đã khiến Batman trở nên cô đơn trong mắt người 
khác. Nhưng thế thì có sao, Batman vẫn luôn là người không bao giờ lùi bước trước 
khó khăn dù có phải chiến đấu một mình.
l Với khả năng suy luận tài tình, tìm dấu vết và điều tra như một cao thủ, Batman 

được mệnh danh là một thám tử hàng đầu.
AN NGUYÊN

Batman 
anh hùng 

“bằng da bằng thịt”

Chẳng giống những siêu 
anh hùng sở hữu các siêu 
năng lực khác, Batman là 
một người bình thường, bằng sự quyết tâm và rèn 
luyện đã trở thành người hùng khi luôn trừ gian diệt 
bạo, giúp đỡ mọi người.

Batman cũng có “tuổi đời” không phải dạng vừa, khi 
xuất hiện lần đầu tiên vào năm 1939 tại Mỹ. Vậy điều 
gì khiến Batman vẫn có sức hút trong từng ấy năm?
l Batman là biểu tượng của chính nghĩa, phẩm 

chất luôn được đề cao trong mọi thời đại.
l Batman có một thứ vũ khí đặc biệt chẳng khác 

nào sở hữu siêu năng lực, đó chính là bộ não. Chàng 
siêu nhân đã “ép” bộ não của mình hoạt động hết 
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Cùng khám phá

tuy lạ mà quen

Cá bảy màu 
thường sống thành 

từng nhóm hay theo đàn. 
Chúng là một trong những 

loại “thú cưng” bé nhỏ 
được nhiều người yêu 

thích.
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Cá bảy màu to cỡ nào ư? Chúng ăn gì nhỉ?

Màu sắc rất bắt mắt

 Xin chào những 
“em bé” cá!

Dùng mang để thở

Cá bảy màu sống ở đâu?
Chúng chỉ nhỏ bằng ngón 

tay của người lớn thôi.
Ở những vũng vịnh cạn, eo biển, mương rãnh và dọc theo bờ biển. 

Cá bảy màu thường ăn 
tảo, thực vật, trứng côn 
trùng nước và ấu trùng.

Nhiều khi cá bảy màu 
còn được gọi là cá bảy 
sắc cầu vồng, vì vảy và 
đuôi của chúng có nhiều 
màu sắc sặc sỡ lắm cơ.

Không giống hầu hết 
các loài cá khác, cá bảy 
màu đẻ con thay vì đẻ 
trứng. Ngay sau khi chào 
đời, những “em bé” cá đã 
có thể bơi lội tung tăng.

Cá bảy màu có 2 cái mang ở 
hai bên đầu, giúp chúng thở 
được khi ở dưới nước.

Tranh: VŨ HƯƠNG

Dịch lời: MINH KIÊN



l Phần dự thi của CHẶNG THỨ NHẤT chỉ được coi là hợp lệ khi mỗi 
em có đầy đủ bài dự thi của 01 bộ Đề thi cả 4 môn Toán, Tiếng Việt, 

TNXH (khối 2, 3), Lịch sử - Địa lý (khối 4, 5) và Kỹ năng sống.
l  Với các thí sinh tham gia thi theo hình thức số 1 cần lưu ý: cho toàn bộ bài dự 

thi của mình vào chung một phong bì, đính kèm ô phiếu dự thi cắt ra từ Báo Chăm 
Học (có in kèm với từng đề thi). Không sử dụng ô phiếu photocopy. 

Lựa chọn biểu hiện của học sinh CHƯA có lối sống văn minh:

LỚP 3
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A. Tự tìm kiếm thông tin liên quan đến bài học.
B. Chủ động tìm đến thầy cô để hỏi về những điều 

còn chưa hiểu.
C. Luôn cần có người nhắc nhở mới học bài.
D. Lập kế hoạch giờ tự học và thực hiện nghiêm túc.

A. Vứt rác đúng nơi quy định.
B. Cười nói thoải mái tại không gian công 

cộng nhỏ (ví dụ: xe buýt, phòng họp …).
C. Nhường chỗ ngồi cho người già và phụ 

nữ có thai. 
D. Đi vệ sinh đúng nơi quy định.

Điền từ phù hợp vào dấu “…” 
để hoàn thành đoạn văn sau: 

Câu 3

Lựa chọn biểu 
hiện của học 
sinh KHÔNG có 
khả năng tự học:

Câu 1    

Kỹ năng sống

ĐỀ THI “TRẠNG NGUYÊN NHỎ TUỔI” TOÀN QUỐC 
       LẦN THỨ 21 NĂM HỌC 2022-2023

Việc chúng ta chia sẻ cùng người thân sẽ 
làm niềm vui … và nỗi buồn … Chính vì vậy, 
chúng ta nên … chia sẻ với người thân.

Câu 2    

A. yêu thương
B. trách nhiệm
C. nhân đôi
D. thường xuyên
E. sẻ nửa



  l  Bài dự thi gửi về địa chỉ:
Tham dự Trạng Nguyên nhỏ tuổi 
năm học 2022-2023
Báo Chăm Học, số 5 Hòa Mã, 
Hai Bà Trưng, Hà Nội
l  Hạn cuối gửi bài: 15/3/2023

Câu 5

Câu 4

Câu 6

THAM DỰ NGÀY HỘI
TRẠNG NGUYÊN NHỎ TUỔI

CHẶNG THỨ NHẤT
MÔN : ………..………

Họ và tên: ………………………………………..……………………..……...…

Lớp: …………… Trường: …………..……………..……………………..…….

………..………………..………………..………………..………………..……………

Địa chỉ (NR) (ghi rõ xã, huyện, tỉnh).……………………..…….....…

………..………………..………………..………………..………………..……….……

Điện thoại (NR): …………..................................................................................…….........

l Với các thí sinh tham gia 
thi theo hình thức số 2 cần lưu 
ý: cho toàn bộ bài dự thi của 
mình vào chung một phong 
bì, ghi kèm mã số thí sinh được 
BTC cấp khi sở hữu các bộ đề 
thi theo hình thức online. 
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	       “Anh A luôn trêu ghẹo bạn B 
(học lớp 3) một cách quá đáng” thuộc 
hình thức xâm hại nào sau đây?

“Cô C – người bảo trợ cho bạn D luôn phớt lờ nhu cầu được yêu 
thương của D một cách thường xuyên, khiến bạn ấy luôn cảm thấy 
buồn và sợ hãi” thuộc hình thức xâm hại nào sau đây?

A. Xâm hại thể chất (là khi một người 
làm tổn thương hoặc đe dọa làm tổn 
thương trẻ em một cách cố ý).

B.  Xâm hại tinh thần (là sự ngược đãi dai 
dẳng và nghiêm trọng về mặt tình cảm, 
làm tổn thương lòng tự trọng của trẻ).

C.  Xâm hại tình dục (là bắt một trẻ tham 
gia vào hoạt động tình dục bằng cách sử 
dụng quyền lực để ép buộc trẻ hoặc lợi 
dụng lòng tin của trẻ).

D.  Xao nhãng (là thiếu một 
cách nghiêm trọng sự quan tâm, 
chăm sóc về các nhu cầu cơ bản 
của trẻ).

A. Để giúp ngăn chặn xâm hại. 
B. Để giảm khả năng những người khác 

trở thành mục tiêu của xâm hại.
C. Để tránh bị mắng khi chuyện em bị 

xâm hại được nói ra bởi 1 người khác.   
D. Để tìm ra giải pháp hoặc những 

chiến lược phù hợp trong tình huống đó. 
E.  Để có thể nhận được sự hỗ trợ cần 

thiết trong tình huống đó.

A. Xâm hại thể chất (là khi một người làm 
tổn thương hoặc đe dọa làm tổn thương trẻ 
em một cách cố ý).

B. Xâm hại tinh thần (là sự ngược đãi dai 
dẳng và nghiêm trọng về mặt tình cảm, làm 
tổn thương lòng tự trọng của trẻ).

	      Hãy lựa chọn những  
phương án giải thích phù hợp cho  
lý do em nên chia sẻ với ai đó nếu  
em bị xâm hại: 

C. Xâm hại tình dục (là bắt một trẻ tham 
gia vào hoạt động tình dục bằng cách sử 
dụng quyền lực để ép buộc trẻ hoặc 
lợi dụng lòng tin của trẻ).

D. Xao nhãng (là thiếu một 
cách nghiêm trọng sự 
quan tâm, chăm sóc về 

các nhu cầu cơ bản 
của trẻ).
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+ Phần dự thi của CHẶNG THỨ NHẤT chỉ được coi là hợp lệ khi mỗi em 
có đầy đủ bài dự thi của 03 bộ đề thi Viết chữ đẹp “Nét chữ - Nết người” 
toàn quốc,  năm học 2022 - 2023. 

+ Với các thí sinh tham gia thi theo hình thức số 1 cần lưu ý: cho toàn bộ 
bài dự thi của mình vào chung một phong bì, đính kèm ô phiếu dự thi cắt ra từ Báo 

Chăm Học (có in kèm với từng đề thi). Không sử dụng ô phiếu photocopy. 
+ Với các thí sinh tham gia thi theo hình thức số 2 cần lưu ý: cho toàn bộ bài dự thi 

của mình vào chung một phong bì, ghi kèm mã số thí sinh được BTC cấp khi sở hữu các 
bộ đề thi theo hình thức online. 
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NGÀY HỘI VIẾT CHỮ ĐẸP TOÀN QUỐC
NĂM HỌC 2022-2023

Neát chûä - Nïët ngûúâi
Tự chọn kiểu chữ (viết đứng hoặc viết nghiêng) 

để chép và trình bày bài:

BỘ ĐỀ  

SỐ 1

LỚP 3

Cô giáo lớp em

Theo NGUYỄN XUÂN SANH

Sáng nào em đến lớp
Cũng thấy cô đến rồi
Đáp lời “Chào cô ạ!”
Cô mỉm cười thật tươi.

Cô dạy em tập viết
Gió đưa thoảng hương nhài
Nắng ghé vào cửa lớp
Xem chúng em học bài.

Những lời cô giáo giảng
Ấm trang vở thơm tho
Yêu thương em ngắm mãi
Những điểm mười cô cho.

12

(Đăng lại)
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+ Phần dự thi của CHẶNG THỨ NHẤT chỉ được coi là hợp lệ khi mỗi em 
có đầy đủ bài dự thi của 03 bộ đề thi Viết chữ đẹp “Nét chữ - Nết người” 
toàn quốc,  năm học 2022 - 2023. 

+ Với các thí sinh tham gia thi theo hình thức số 1 cần lưu ý: cho toàn bộ 
bài dự thi của mình vào chung một phong bì, đính kèm ô phiếu dự thi cắt ra từ Báo 

Chăm Học (có in kèm với từng đề thi). Không sử dụng ô phiếu photocopy. 
+ Với các thí sinh tham gia thi theo hình thức số 2 cần lưu ý: cho toàn bộ bài dự thi 

của mình vào chung một phong bì, ghi kèm mã số thí sinh được BTC cấp khi sở hữu các 
bộ đề thi theo hình thức online. 
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NGÀY HỘI VIẾT CHỮ ĐẸP TOÀN QUỐC
NĂM HỌC 2022-2023

Neát chûä - Nïët ngûúâi
Tự chọn kiểu chữ (viết đứng hoặc viết nghiêng) 

để chép và trình bày bài:

BỘ ĐỀ  

SỐ 1

LỚP 3

Cô giáo lớp em

Theo NGUYỄN XUÂN SANH

Sáng nào em đến lớp
Cũng thấy cô đến rồi
Đáp lời “Chào cô ạ!”
Cô mỉm cười thật tươi.

Cô dạy em tập viết
Gió đưa thoảng hương nhài
Nắng ghé vào cửa lớp
Xem chúng em học bài.

Những lời cô giáo giảng
Ấm trang vở thơm tho
Yêu thương em ngắm mãi
Những điểm mười cô cho.
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Con đường đưa tôi đến trường nằm vắt 
vẻo lưng chừng đồi. Mặt đường mấp mô. Hai 
bên đường lúp xúp những bụi cây cỏ dại, cây  
lạc tiên. Cây lạc tiên ra quả quanh năm. Vì thế,  
con đường luôn phảng phất mùi lạc tiên chín. 
Bọn con gái lớp tôi hay tranh thủ hái vài quả  
để vừa đi vừa nhấm nháp.

Con đường đến trường 
của bạn nhỏ được miêu 
tả như thế nào? Con 
đường đến trường của 
em có điều gì đặc biệt?

+ Bài dự thi gửi về địa chỉ: 
Tham dự Ngày hội Viết chữ đẹp 

“Nét chữ - Nết người” năm học 
2022-2023. Báo Chăm Học, số 5 
Hòa Mã, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

+ Hạn cuối gửi bài: 15/3/2023

BỘ ĐỀ
SỐ 1

THAM DỰ NGÀY HỘI VIẾT CHỮ ĐẸP TOÀN QUỐC

Neát chûä -  Nïët ngûúâi
 Họ và tên: ………………………………………..……………………..…….....

Lớp: …………… Trường: …………..……………..……………………..…….

………..………………..………………..………………..………………..……………

Địa chỉ (NR) (ghi rõ xã, huyện, tỉnh).……………………..…….....…

………..………………..………………..………………..………………..……….……

Điện thoại (NR): …………..................................................................................…….........

CHẶNG 
THỨ 

NHẤT

Con đường đến trường

Theo NGUYỄN XUÂN SANH

Theo ĐỖ ĐĂNG DƯƠNG
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Tuy còn nhỏ tuổi nhưng cô bạn 
Phùng Phạm Ngọc Tiên, 
lớp 1A1, trường Quốc tế 
châu Á Thái Bình Dương 
(TP Bảo Lộc, Lâm Đồng) 
đã rất cá tính và bộc lộ 
nhiều năng khiếu như: 
bơi lội, ca hát, múa, nhảy 
dance, chơi đàn guitar, 
piano, làm mẫu nhí… Dù chỉ 
tự luyện tập làm “người mẫu” do 
quá đam mê, nhưng nhờ năng khiếu vượt 
trội, Ngọc Tiên đã nhận được nhiều cơ hội biểu 
diễn ở những sân khấu lớn, nhỏ khác nhau.

Làng mẫu nhí

“ Mẫu nhí”́
ĐA-ZI-NĂNG
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Ngọc Tiên nhớ mãi kỷ niệm “dở khóc dở cười” 
nhưng vô cùng ý nghĩa khi tham gia một cuộc 
thi. Lúc đó, do không biết mình mặc trang phục 
bị ngược nên khi lên sân khấu, Tiên vẫn thi thố 
rất “sung”. Bất ngờ hơn nữa là chung cuộc, cô bạn 
còn “ẵm” được cả giải thưởng về nữa cơ.

Mặc dù theo đuổi sở thích làm người mẫu và 
đam mê diễn xuất, nhưng Ngọc Tiên chưa bao 
giờ quên nhiệm vụ học tập. Cô bạn “đa zi năng” 
này còn luôn tích cực trau dồi kỹ năng giao tiếp 
tiếng Anh. Ngọc Tiên cũng hay tìm cơ hội để giới 
thiệu tới người nước ngoài về trà và tơ lụa - những 
đặc sản nổi tiếng của quê hương Bảo Lộc - nơi 
Tiên sinh ra và lớn lên. “Bật mí” nhé, Tiên còn rất 
tích cực thực hiện các hoạt động từ thiện xa gần 
nữa đấy.

Nào, chúng mình cùng ngắm nhìn những hình 
ảnh xinh xắn, dễ thương của một Ngọc Tiên vừa 
năng động, giỏi giang vừa giàu lòng nhân ái nhé!

MINH DƯƠNG
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Lạ và cool

Giống như “kẻ tàng hình”, ngôi nhà 
mang tên Mirage Gstaad của nhà 
thiết kế Doug Aitken (Mỹ) hiện đang 
“gây bão” mạng xã hội, bởi nó được 
làm hoàn toàn bằng gương.
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Tọa lạc tại một địa điểm thuộc dãy Alps 
(Thụy Sĩ), ngôi nhà như hòa mình hoàn 
toàn vào không gian xung quanh nhờ khả 
năng phản chiếu chân thật và sắc nét mọi 
thứ quanh mình. Vào mùa hè, những tấm 
gương quanh ngôi nhà tràn ngập sắc hoa 
màu lá, mái thì nhuộm 
màu xanh da trời; còn 
mùa đông, ngôi nhà lại 
trắng như tuyết trên 
đỉnh Alps. Nếu không 
tinh mắt, không ít người 
sẽ lầm tưởng rằng 
chẳng có ngôi nhà nào 

giữa đỉnh núi xinh đẹp này cả.
Không chỉ thế, phía bên trong ngôi 

nhà cũng được lắp những mảng 
gương có kích thước và hình dáng 
khác nhau, tạo nên hiệu ứng thị giác 
sống động như kính vạn hoa.

Nhiều người lo ngại rằng ngôi nhà trong suốt thế này vô tình sẽ trở thành “cái 
bẫy”, khiến động vật hoang dã và lũ chim gặp nạn. Tuy nhiên, nhà thiết kế “bật mí” 
rằng, sau khi tham khảo ý kiến của Hiệp hội bảo vệ chim hoang dã, ông đã làm 
thêm những đường viền dày màu đen vào giữa các tấm kính tạo thành dấu hiệu 
cảnh báo, giúp lũ chim phát hiện ra vật cản phía trước để tránh đi cho an toàn.

HÀ CHI
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Vui cùng các chòm sao

Bạn tò mò 
muốn biết đứa bạn 

thân của mình sẽ làm gì 
để vượt qua nỗi buồn đúng 
không? Dễ ẹc, chỉ cần“tra 

cứu” xem người bạn ấy thuộc 
cung hoàng đạo nào rồi 
tìm “đáp án” dưới đây 

là rõ ngay.

BẠCH DƯƠNG (21/3- 20/4) 
 CỰ GIẢI (22/6-22/7)

KIM NGƯU (21/4-20/5) 
NHÂN MÃ (23/11-21/12)

Không “buôn than” cũng chẳng 
thích chia sẻ nhiều với người khác, 
khi gặp chuyện buồn, Bạch Dương 
và Cự Giải thường lặng lẽ trốn vào 
chỗ nào đó yên tĩnh để ngủ. Được 
ngủ một giấc thật ngon, khi tỉnh 
dậy, hai cung hoàng đạo này liền 
quên sạch nỗi buồn, lại tươi tắn như 
hoa. Nhưng khi đang ngủ mà bị ai đó 
đánh thức thì Bạch Dương và Cự Giải 
sẽ rất cáu kỉnh và càng buồn hơn.

Cách đánh bay nỗi buồn hiệu 
quả nhất của Kim Ngưu và Nhân 
Mã là “măm măm”. Chỉ cần buồn tí 
tẹo là họ đã phải dáo dác tìm đồ ăn 
thức uống. Càng buồn, hai cung hoàng 
đạo này càng “măm” khỏe, ăn miệt mài đến 
khi… buồn ngủ thì nỗi buồn cũng bốc hơi. 
Thế nên, khi thấy Kim Ngưu và Nhân Mã thở 
ngắn than dài chuyện gì, mọi người chỉ cần động 
viên an ủi nhè nhẹ rồi đưa cho họ đồ ăn là đủ.
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SONG TỬ (21/5-21/6)
XỬ NỮ (23/8-22/9)

MẶC

LÀM

SƯ TỬ (23/7-22/8) 
BẢO BÌNH (20/1-18/2)

BỌ CẠP (24/10-22/11)
MA KẾT (22/12-19/1)

SONG NGƯ (19/2-20/3)
THIÊN BÌNH (23/9- 23/10)

Dù nhà đang bao việc hoặc bài tập 
chưa xong nhưng cứ buồn là Song 
Ngư và Thiên Bình cùng gạt tất cả 
sang một bên để chơi cái đã. Họ sẽ 
chơi tưng bừng như thể mình là 
những người rảnh rỗi nhất thế giới. 
Chơi đã đời đến khi thấy “chán chẳng 
buồn chơi” cũng là lúc nỗi buồn “bái 
bai” hai cung hoàng đạo này rồi.

CHƠI

Học để quên đi nỗi buồn là cách làm rất 
“lạ lùng” của Song Tử và Xử Nữ. Họ xem việc 
giải những bài tập khó là một game hiệu 
quả để tâm trí thoát khỏi sự đeo bám của 
nỗi buồn. Và không chỉ học trong sách vở, 
khi buồn, hai cung hoàng đạo này có thể 
học thêm nhiều kĩ năng hay ho khác như 
học võ, học bơi, học nhạc… Tóm lại, việc 
học giúp nỗi buồn của Song Tử và Xử Nữ 
vỗ cánh bay xa.

HỌC
Vốn đã chăm chỉ, khi gặp chuyện 

buồn, Bọ Cạp và Ma Kết càng chăm 
làm hơn. Nếu hai cung hoàng đạo này 
buồn thì chẳng có gì ngạc nhiên khi 
nửa đêm họ cũng mang chổi ra quét 
nhà hoặc dọn dẹp nhà cửa sạch bóng 
đến mức soi gương được. Nhìn thấy 
kết quả do sự chăm chỉ của mình mang 
lại, Bọ Cạp và Ma Kết sẽ hết buồn luôn.

Mỗi lúc “buồn như con chuồn chuồn”, Sư 
Tử và Bảo Bình có chung sở thích “lên đồ” 
thật đẹp. Họ sẽ bới tung tủ quần áo, chọn 
những bộ đồ đẹp nhất để mặc rồi đứng 
ngắm nghía trước gương. Nỗi buồn của 
hai cung hoàng đạo này sẽ vơi rất nhanh 
khi được người khác khen ngợi bộ quần 
áo họ đang mặc.

HÀ THANH
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Tiềm năng
Bố : - Con trai, sau này lớn lên con 

muốn làm nghề gì?
Con: - Con muốn làm bác sĩ! Hình 

như con sinh ra để làm nghề này 
đấy bố ạ!

Bố: - Ồ, tuyệt quá! Sao con lại tự 
tin thế?

Con: - Thì ngày nào cô giáo chẳng 
bảo con viết chữ giống… bác sĩ ạ!

- Nói tiếng Anh như gió, gặp từ 
khó thì ta bắn… tiếng Việt.

- Chữ xấu là dấu hiệu của… thiên tài.
- Đi một ngày đàng, mất 20 ngàn tiền cơm.
- Đêm nay lại thức học bài
Lật lại thấy nó dài dài nên thôi.

Đố bạn biết có mấy quả dưa hấu 
trong bức tranh này?

Đáp án:

Tổ đố

ANH ĐẠT

“Ranh ngôn” tuổi học trò



Mua 1 tờ báo Chăm Học là bạn đã góp 
một khoản tiền nhỏ cho Chương trình Nhi Đồng 
kết nối yêu thương vì bạn nghèo vượt khó.

Tòa soạn  
Số 12, Hồ Xuân Hương, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Số 3, Nguyễn Quý Đức, Thanh Xuân, Hà Nội

ĐT: (024) 39438390 - (024) 38226036
Số 5, Hòa Mã, Hai Bà Trưng, Hà Nội

ĐT: (024) 39713133 - (024) 39722082 - Fax: (024) 39766040
Email: baonhidong.twd@gmail.com - toasoan@thieunien.vn

Tổng Biên tập:
Nguyễn Phan Khuê

Phó Tổng Biên tập:
Nguyễn Trân Châu

Phan Việt Hùng
Trần Thị Thu Hiền

Trần Thị Lan Phương
Đỗ Thị Thanh Bình

Tổng Thư ký Tòa soạn: 
Phạm Định Thi

Tổ chức thực hiện: Ngọc Hà - Vũ Thanh
Mỹ thuật: Nguyễn Hằng

Liên hệ Phát hành:
ĐT: (024) 38226002

Phạm Dũng (0915628562) - Minh Dương (0985667805)
Liên hệ Quảng cáo:

(024) 39713133 (máy lẻ 222)
Hồng Vân (0912265453)

Ban đại diện phía Nam:
Số 1, Cao Thắng, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh

ĐT: (028) 38307255 - Fax: (028) 38307254
(028) 38306884 - Fax: (028) 38392563

Ban đại diện miền Trung:
Số 50, Phan Châu Trinh, TP. Đà Nẵng

ĐT: (0236) 3863503 - Fax: (0236) 3863503
Số 80, Hùng Vương, TP. Đà Nẵng

ĐT: (0236) 3826201
Ban đại diện Nam Trung Bộ:

Số 91, Nguyễn Trãi, TP. Nha Trang, Khánh Hòa
ĐT: (0258) 3510246 – Fax: (0258) 3511166

Ban đại diện tại Huế:
Số 22B, Lê Lợi - ĐT và Fax: (0234) 3831012

Văn phòng Đại diện Phát hành tại Hải Phòng:
244 Lê Lợi, Hải Phòng -  ĐT: (0225) 3847944.

Giấy phép xuất bản số 29/GP-BTTTT
do Bộ TTTT cấp ngày 20-1-2020

In và hoàn thiện tại Xí nghiệp In Báo Nhi Đồng 
- Công ty TNHH MTV In Tạp chí Cộng sản.

Chăm Học số 50 (1161) ra ngày 13-12-2022
Báo điện tử: thieunien.vn

Giá: 10.000 đồng

HUÂN CHƯƠNG HỒ CHÍ MINH
ĐƠN VỊ ANH HÙNG LAO ĐỘNG

Góc lí lắc

NHỮNG THIẾT KẾ 
LẠ ĐẾN KHÓ TẢ

BÔNG

Sofa – va vào 
sưng chân.Quầy thu ngân 

“cân”  luôn bếp núc.

Chân giữ bàn chải 
– có gì sai sai!!!

Móng tay 
bày… đồ ăn.



Con tự học

The 
weather 
is rainy

. …..
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The weather is sunny. …..

The weather is cloudy. …..

The weather is foggy. …..

The weather is rainy. …..

The weather is cold. …..

The weather is hot. …..

1 2 3

4 5 6

      These are apples. Yes         These are dolls. No

Họ và tên: --------------------------------------------- --------ĐT: -----------------
Lớp: -------------------  Trường (ghi rõ quận, huyện, tỉnh, TP):
 --------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Địa chỉ gia đình (ghi rõ quận, huyện, tỉnh, TP): --------
---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

      Đáp án:     1 --------------------   2 -----------------------   3 -----------------------  

                           4 ---------------------    5 ----------------------   6 --------------------- 

PHIẾU DỰ THI STARTERS 32

Look and read. 
Write yes or no.
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Julia: Hello, John. Did you bring 
your homework to school?

John:  A. Yes, you have.
             B. Yes, it’s in my bag.
             C. No, she didn’t. 

1. Charlie: Thank you for 
giving me your pencil.    

       Hugo: ………
	      A. Well done.
	      B. Good morning.
	      C. That’s OK.

2. Nick: Why are you stopping here?
     Mark: ………
	 A. This is my house.
	 B. I don’t live here.
	 C. I’m not waiting.

3. Julia: Would you like to come 
to the cinema this evening?

     Lucy: ………
	 A. Thank you.
	 B.  OK.
	 C. I’d love some.

4. Sue: How many friends came?
     Fred: ………
	 A. I don’t think so.
	 B.  I don’t know.
	 C. Me too.

Read the dialogue and 
choose the best answer.

Example:

Questions:

Cắt phiếu dự thi đã điền đầy đủ 
thông tin cá nhân và  đáp án rồi gửi về:

Hạn cuối gửi bài: 27-12-2022

            Hoặc email: baochamhoc@gmail.com 

Báo Chăm học, 3 Nguyễn Quý Đức, 
Thanh Xuân, Hà Nội

Họ và tên: -------------------------------------------------- ĐT: ------------------------
Lớp: ---------------------  Trường (ghi rõ quận, huyện, tỉnh, TP):
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Địa chỉ gia đình (ghi rõ quận, huyện, tỉnh, TP): ---------------
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

         Đáp án:       1 --------------------------------   2 --------------------------------  

                                3 --------------------------------   4 -------------------------------   

PHIẾU DỰ THI MOVERS 32

 (tiêu đề: STARTERS 32 hoặc MOVERS 32)



Lớp 2
GRADE  2

33

Sắp xếp số có 3 chữ số 
Order 3-digit numbers

Thử tài cùng Matific  
(Thi vui có thưởng, trả lời trên Phiếu dự thi)

Sắp xếp các 
tấm thẻ có số 

theo thứ tự 
tăng dần.

Look at the example.
Xem ví dụ sau

Kiến thức cần biết
Order the cards 
with numbers 
on them in the 

ascending order.

Sắp xếp các 
tấm thẻ có số 

theo thứ tự 
tăng dần. 

Từ vựng:
Order (v) /ˈɔː.dər/: sắp xếp
Ascending (adj) /əˈsen.dɪŋ/: tăng dần

Thử tài cùng Matific  

Đáp án:
Các số theo thứ tự tăng dần 
là: 124; 200; 245; 294; 356.

Answer:
The numbers in the ascending 

order are:124; 200; 245; 294; 356.

Order the cards 
with numbers 
on them in the 

ascending order.



Lớp 4
GRADE 4

Đọc hiểu biểu đồ 
Interpret line plot

Answer: Because 848 = 800 + 48 = 8 x 100 + 4 x 12, 
we need to load the truck with eight 100-ring tower 
containers and four 12-ring tower ones.

Xem ví dụ bên
Look at the 
example.

Dựa vào biểu đồ về 
lượng mưa ở Hong 
Kong trong 2 tuần đầu 
tháng 2 năm 2013, tìm 
lượng mưa cao nhất 
trong một ngày.

Kiến thức cần biết
Xem ví dụ bên
Look at the example.

Thử tài cùng Matific  
(Thi vui có thưởng, trả lời trên Phiếu dự thi)

Kiến thức 
cần biết

Lớp 3
GRADE  3

Giải bài toán với phép cộng và nhân
Solve problems by using addition and multiplication

Từ vựng:
Load (v) /ləʊd/: 

chất, chở
Ship (v) /ʃɪp/: 

vận chuyển hàng hóa

Cần vận chuyển 
827 bộ đồ chơi 
tháp vòng tròn tới 
Canada. Có các loại 
thùng 75 bộ/thùng; 
12 bộ/thùng và 10 
bộ/thùng. Em hãy 
giúp bác tài xế xếp 
lên xe tải nhé.

Đáp án: 
Vì 848 = 800 + 48 
= 8 x 100 + 4 x 12 
nên ta cần xếp 8 
thùng loại 100 bộ/
thùng và 4 thùng loại 
12 bộ/thùng lên xe tải.

Based on the line plot about 
the precipitation in Hong Kong 
in the first two weeks of February 
2013, find the greatest amount of 
precipitation in one day.

Cần vận chuyển 848 bộ 
đồ chơi tháp vòng tròn 
tới Canada. Có các loại 

thùng 100 bộ/thùng; 12 
bộ/thùng và 6 bộ/thùng. 

Em hãy giúp bác tài xế 
xếp lên xe tải nhé.

Đáp án:
Theo biểu đồ, lượng 
mưa cao nhất một ngày 
trong 2 tuần đầu tháng 
2 năm 2013 ở Hong 
Kong là: 6cm

Answer: According to the 
line plot, the greatest amount 
of precipitation in one day 
during the first two weeks of 
February 2013 in Hong Kong 
is: 6cm.

848 ring towers need to be shipped to 
Canada. There are 100-ring tower; 12-ring 
tower and 6 ring-tower containers. Please 

help the driver load the truck.

827 ring towers need to be shipped to 
Canada. There are 75-ring tower; 12-ring 

tower and 10 ring-tower containers. Please 
help the driver load the truck.

Có rất nhiều loại biểu đồ (plot), nhưng 
hôm nay chúng ta học cách đọc hiểu biểu 
đồ chỉ lượng mưa (line plot).



lớp : ………..
PHIẾU DỰ THI THỬ TÀI CÙNG MATIFIC 33

Họ và tên: ………………………………………………  ĐT liên hệ: …………………..…

Lớp: ………  Trường (quận, thành phố hoặc huyện, tỉnh): …………………………………

………………………………………………………………………………………….…

Địa chỉ gia đình: (xã, phường, quận, huyện, tỉnh) ………………………………..…………

……………………………………………………………………………………………

Đáp án: ………………………………………………………………………………….....

LỚP …….……

Báo Chăm Học 
xin gửi tặng mã giảm giá

cho độc giả báo 

    Bạn nhỏ nào thích thú 

với các bài luyện tập trên Matific có thể vào 

www.contuhoc.com/toan-matific 

để tìm hiểu và đặt mua chương trình.

Liên hệ 0888.600.284 
hoặc support@contuhoc.com để được hướng dẫn chi tiết.

Thử tài cùng Matific  

Lớp 5
GRADE  5

Interpret (v) 
 /ɪnˈtɜː.prɪt/: 
đọc hiểu (biểu đồ)
Plot (n) /plɒt/: 
biểu đồ, đồ thị
Precipitation (n) 
/prɪˌsɪp.ɪˈteɪ.ʃən/:
mưa, lượng mưa

Từ vựng:
Tìm tổng số ngày có 

mưa ở Hong Kong trong 
2 tuần đầu tháng 2 năm 
2013 là bao nhiêu?
Find the total number 

of days Hong Kong had 
precipitation in the first two 
weeks of February 2013?

Giải: 
Diện tích hình thang 
màu xanh là: 
[(1 + 4) x 4] : 2 = 10 (cm²)

Đáp án: 10cm²
Solution: 
The area of the blue 

trapezoid is: 
[(1 + 4) x 4] : 2 = 10 (cm²)

Answer: 10 cm²

Tính diện tích hình 
thang màu xanh 
biết độ dài 2 đáy là 
1cm và 4cm, chiều 
cao là 4cm.

Từ vựng:

Kiến thức 
cần biết

(Thi vui có thưởng, 
trả lời trên Phiếu dự thi)

Trapezoid (n) 
/ˈtræp.ɪ.zɔɪd/: 

hình thang
Base (n) /beɪs/: 

cạnh đáy

Tính diện tích hình 
thang màu đỏ biết độ 
dài 2 đáy là 2cm và 
6cm, chiều cao là 3cm.

Diện tích hình thang
Area of trapezoids

Find the area of the blue trapezoid, 
knowing the two bases are 1cm and 

4cm, and the height is 4cm.

Find the area of the red trapezoid, knowing the two 
bases are 2cm and 6cm, and the height is 3cm.

Thử tài cùng Matific

   Xem ví dụ bên
Look at the example.



 Xin chúc mừng các bạn đoạt giải:
1-Thái Phương Anh, thôn 3, Sơn Long, Hương Sơn, Hà Tĩnh. 
2-Bùi Bảo Trang, thôn Đồng Bài, Quang Lạc, Nho Quan, Ninh Bình. 
3-Lê Minh Thư, thôn Lâm  Đồng, xã Sơn Lâm, Hương Sơn, Hà Tĩnh. 
4-Phan Trần Khánh Ly, thôn 4, Xuân Lam, Nghi Xuân, Hà Tĩnh. 

ENGLISH KINGDOM TRAO THƯỞNG ĐÂY!

MATIFIC TRAO THƯỞNG ĐÂY!

STARTERS 6 
(CH 11)

MOVERS 6 (CH 11)

Đáp án:
1. duck/bird 
2. beach 
3. sleeping/
sunbathing/lying 
4. badminton 
5. ball

Đáp án: 1. A   2. B   3. B   4. C   5. A 

Xin chúc mừng các bạn đoạt giải:
1-Trần Thanh Bình, thôn 4, Xuân Lam, 
Nghi Xuân, Hà Tĩnh. 
2-Hồ Thị Yến Vy, thôn Lâm Đồng, xã 
Sơn Lâm, Hương Sơn, Hà Tĩnh. 
3-Trần Mai Quỳnh, thôn Lâm Đồng, 
xã Sơn Lâm, Hương Sơn, Hà Tĩnh. 
4-Bùi Thị Mỹ Tâm, thôn Đồng Bài, 
Quang Lạc, Nho Quan, Ninh Bình. 

Xem ai trúng thưởng nào!
LỚP 2:
1- Phan Nguyễn Hà An, thôn Hội Thủy, xã 
Xuân Hội, Nghi Xuân, Hà Tĩnh.
LỚP 5:
1- Đinh Nguyễn Thảo Trang, xã An Hòa 
Thịnh, Hương Sơn, Hà Tĩnh.
2- Nguyễn Như Quỳnh, thôn Trung Mỹ, xã 
An Hòa Thịnh, Hương Sơn, Hà Tĩnh.
3- Nguyễn Lê Trà My, thôn Ninh Xá, xã Sơn 
Ninh, Hương Sơn, Hà Tĩnh.
4- Nguyễn Khánh Hà, thôn Sâm Cồn, xã An 
Hòa Thịnh, Hương Sơn, Hà Tĩnh.
5- Nguyễn Hồ Bảo Trâm, thôn Trung Mỹ, xã 
An Hòa Thịnh, Hương Sơn, Hà Tĩnh.

KỲ 42 (CH 8/2022)

Các bạn chờ quà qua đường bưu điện nhé.

Đáp án:
Lớp 2: Hình số 1 và 
số 5 là hình vuông.

Lớp 3: 644
Lớp 4: 731; 8720; 52768
Lớp 5: 34/63
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